
STT Danh mục thiết bị y tế

Ký, mã, 
nhãn hiệu, 

model, 
hãng sản 

xuất

Mã HS
Năm sản 

xuất Xuất xứ ĐVT
Số 

lượng/khối 
lượng

Đơn giá 
(VNĐ)

Chi phí 
cho các 
dịch vụ 

liên quan 
(VNĐ)

Thuế, phí, 
lệ phí (nếu 

có)
(VNĐ)

Thành tiền 
(VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Dàn nội soi tiêu hóa có dây nội soi kết hợp siêu âm  Hệ thống 1
2 Dàn nội soi tiêu hóa có dây nội soi ruột non Hệ thống 1
3 Máy điện tim Chiếc 7
4 Hệ thống RO Hệ thống 5
5 Máy  siêu âm màu tổng quát Chiếc 1
6 Máy siêu âm chuyên tim mạch Chiếc 1
7 Hệ thống nội soi tiêu hóa Hệ thống 1
8 Máy siêu âm xách tay 3 đầu dò bụng, nông, tim Chiếc 1
9 Máy điện di cầm tay Smartcool Chiếc 2
10 Máy phun sương 2 cần nóng lạnh KL - 838 Chiếc 3
11 Vòm ánh sáng sinh học Devoir Chiếc 2
12 Máy phân tích da A- ONE Simple Chiếc 1
13 Giường Spa chân gỗ Chiếc 3
14 Xe đẩy Spa 3 tầng Chiếc 3
15 Đèn led spa Chiếc 3
16 Máy IPL CLEARLIGHT Chiếc 1
17  Máy siêu âm tại giường Chiếc 1
18 Máy hạ thân nhiệt chỉ huy Chiếc 1
19 Máy thăm dò huyết động Chiếc 1
20  Máy rửa quả lọc thận Chiếc 5
21 Máy chạy thận nhân tạo thường quy HD Chiếc 20
22 Máy chạy thận HDF online Chiếc 2
23 Máy nội soi bàng quang Chiếc 1
24 Máy nước RO mini (Xử lý nước RO di động) Chiếc 1
25 Máy xét nghiệm định nhóm máu tự động Chiếc 1
26 Máy xét nghiệm đông máu tự động Chiếc 1
27 Máy xét nghiệm huyết học tế bào tự động Chiếc 1
28 Máy ly tâm lạnh Chiếc 2
29 Máy lắc tiểu cầu Chiếc 2
30 Kính hiển vi 2 mắt Chiếc 2
31 Máy điện di huyết sắc tố mao quản Chiếc 1
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32 Máy siêu âm 3D Chiếc 1
33 Máy điện cơ 4 kênh Chiếc 1
34 Máy ghế răng Chiếc 1
35 Máy Piazotom Chiếc 1
36 Đèn quang trùng hợp Chiếc 1
37 Máy điều trị kết hợp điện xung - siêu âm Chiếc 1
38 Giường xông hơi Chiếc 2
39 Máy xoa bóp áp lực hơi Chiếc 2
40 Chậu ngâm chân Chiếc 4
41 Máy điện xung trung tần Đông Á Chiếc 5
42 Máy lasse điều trị Chiếc 1
43 Khung quay tập khớp vai điều chỉnh 5 mức trở kháng Chiếc 1
44 Ghế tập cơ tứ đầu đùi Chiếc 1
45 Cầu thang phục hồi chức năng Chiếc 1
46 Xe đạp tập phục hồi chức năng Chiếc 2
47 Tủ lạnh âm 80 độ C Cái 1
48 Máy cấy máu tự động Cái 1
49 "Máy mix mẫu tự động cho hệ thống real-time PCR" Cái 1
50 Hệ thống real-time PCR kỹ thuật số đa mồi Hệ thống 1

51 Máy miễn dịch tự động Cái 1
52 Máy cấy Lao tự động Cái 1
53 Máy đọc ống cấy Lao Cái 1
54 Tủ an toàn sinh học Class A2 Cái 4
55 Máy định danh MALDITOF Cái 1
56 Máy giải trình tự gen thế hệ mới Cái 1
57 Máy định danh Micro array Cái 1
58 Máy xét nghiệm NIPT Cái 1
59 Máy rót môi trường Cái 1
60 Hệ thống ELISA bán tự động Hệ thống 1
61 Hệ thống real-time PCR tự động Hệ thống 1
62 Máy định danh vi khuẩn Chiếc 1
63 Đèn chiếu vàng da Chiếc 2
64 Lồng ấp sơ sinh Chiếc 2
65 Bơm tiêm điện Chiếc 56
66 Bàn hồi sức sơ sinh Chiếc 1
67 Giường sưởi kết hợp đèn chiếu vàng da Chiếc 1
68 Máy thở (CPAP, BIPAP) Chiếc 3
69 Monitoring 7 thông số Chiếc 2
70 Máy li tâm Cái 2
71 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động Cái 1



72 Tủ lưu mẫu tự động Cái 1
73 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cái 1
74 Máy xét nghiệm Hóa sinh tự động Cái 1
75 Modul kết nối các máy xét nghiệm tự động Cái 2
76 Hệ thống vận chuyển mẫu tự động Hệ thống 1
77 Máy siêu âm mầu Chiếc 2
78 Máy thăm dò huyết động PICCO Chiếc 2
79 Monitor 7 thông số hãng Nihon kohden Chiếc 15
80 Giường điện điều khiển 3 motors Chiếc 10
81 Bộ hút dich cắm tường Chiếc 25
82 Máy lọc máu hấp phụ Chiếc 2
83 máy truyền dịch Chiếc 30
84 Máy lọc máu liên tục Chiếc 2
85 Van Thở ra của máy thở Carina Chiếc 2
86 Senseroxy náy thở Bennet 840 Chiếc 20
87 Senseroxy náy thở Savina 300 Chiếc 6
88 Dây thở  Silicon Chiếc 30
89 Bẫy nước Chiếc 30
90 Bình làm ẩm Chiếc 30
91 Dây hút dịch dùng cho bộ hút dịch khí trung tâm Chiếc 100
92 Đầu đo SPO2 máy theo dõi OMNI II Chiếc 36
93 Bao đo huyết áp máy theo dõi OMI II Chiếc 36
94 Dây cáp điện tim máy theo dõi OMNI II Chiếc 12
95 Đầu đo SPO2 máy theo dõi NIHOKONDEL Chiếc 30
96 Baođo  HA máy theo dõi NIHOKONDEL Chiếc 30
97 Dây cáp điện tim máy theo dõi NIHOKONDEL Chiếc 10
98 Đầu đo SPO2 máy theo dõi  Trismed Chiếc 30
99 Bao đo huyết áp máy theo dõi Trismed Chiếc 30

100 Dây cáp điện tim máy theo dõi Trismed Chiếc 10

101
Máy nén ép trị liệu tuần hoàn khí 12 ngăn Physio 12pro (Máy 
xoa bóp áp lực hơi)

Chiếc 1

102 Máy tập đi trên thảm lăn (Treadmill) Chiếc 1
103 Robot tập vận động chi trên Chiếc 1
104 Robot tập vận động chi dưới Chiếc 1
105 Hệ thống tập vận động mô phỏng thực tế ảo Chiếc 1
106 Máy điều trị sóng xung kích Chiếc 1
107 Máy siêu âm điều trị Chiếc 1
108 Thanh song song Chiếc 1
109 Bồn thuỷ trị liệu tứ chi Chiếc 1
110 Máy đo nhãn áp tự động Chiếc 2
111 Ghế khám TMH đa năng Chiếc 1



112 Ống optic 70 độ Chiếc 1
113 Ống optic 0 độ 2.7mm Chiếc 1
114 Đèn soi đáy mắt Chiếc 1
115 Máy đo thính lực Chiếc 1
116 máy đo nhĩ lượng Chiếc 1
117 Máy sinh hiển vi Chiếc 1
118 Đầu lấy cao răng Chiếc 2
119 Hệ thống nội soi TMH Chiếc 1
120 Hệ thống ghế máy nha khoa Chiếc 1
121 Bóng quang trùng hợp nha khoa Chiếc 1
122 Kính vol Chiếc 1
123 Máy chụp mạch DSA 2 bình diện Hệ thống 1
124 Máy chụp cắt lớp vi tính 64 dãy Hệ thống 2
125 Máy chụp x quang kĩ thuật số Hệ thống 3
126 Máy chụp Cộng hưởng từ 1.5T Hệ thống 1

127
Máy siêu âm Doppler, có chức năng siêu âm đàn hồi Shear 
Waves 

Chiếc 1

128 Máy siêu âm màu Chiếc 3
129 Máy laser nội mạch Chiếc 1
130 Giường bệnh nhân 3 tay quay Chiếc 70

131
H thống nội soi dạ dày, đại tràng có chức năng chẩn đoán ung 
thư sớm

Bộ 1

132 Máy nội soi mật tụy ngược dòng (h thống PT nội soi) Bộ 1
133 Máy xét nghiệm HP qua hơi thở Bộ 1
134 Hệ thống Holter điện tim kèm phần mềm tương ứng Bộ 3
135 Máy Holter Huyết áp Chiếc 3
136 Máy siêu âm chuyên tim mạch Bộ 1
137 Máy Monitor theo dõi 5 thông số Bộ 13
138 Máy điện tâm đồ (máy điện tim) Chiếc 1
139 Xe cáng đẩy BN nằm có đệm kiểu Đài Loan Cái 1

140
Tủ kính thuốc khung inox hộp bọc inox tấm 
304900mmx450mmx1700

Cái 1

141 Máy Monitor 3 thông số Cái 1
142 Máy định vị mổ u não Navigation Chiếc 1
143 Máy cảnh báo thần kinh khi mổ u não và cột sông Chiếc 1
144 Máy đo áp lực nội sọ  Chiếc 2
145 Hệ thống nội soi khí phế quản siêu âm HT 1
146 Máy thở không xâm nhập Chiếc 5
147 Máy sinh hiển  vi khám bệnh Chiếc 1
148 Máy chụp OCT Chiếc 1
149 Máy đo thị trường tự động Chiếc 1



150 Máy phẫu thuật Phaco Chiếc 1
151 Máy chụp đáy mắt Chiếc 1
152 Máy Sinh hiển vi phẫu thuật Chiếc 1
153 Máy Lazer điều trị nhãn khoa Chiếc 1
154 Máy Siêu âm A - B Chiếc 1

  Tổng:  154 danh mục
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